
 Biểu số  01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
  CHO PHÉP THỰC HIỆN BỔ SUNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết  số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh)

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan

I Huyện Bình Giang 39,638 3

1
Trung tâm văn hóa, thể thao
(Sân vận động trung tâm huyện Bình
Giang (Giai đoạn 1)

15,438 Thị trấn Kẻ Sặt

Quyết định số 4933/QĐ-UBND ngày 06/10/2014
của UBND huyện Bình Giang về việc phê duyệt quy hoạch

chi tiết khu trung tâm văn hóa thể thao của
huyện Bình Giang

2 Đường dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định
1 - Phố Nối 22,700

Xã Bình Xuyên,
Thái Hòa, Tân Hồng,

Thúc Kháng,
Tráng Liệt

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện
Nam Định 1 - Phố Nối.

3 Đấu nối đường vào trường THCS
xã Long Xuyên. 1500 Xã Long Xuyên

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 30/5/2023 ngày  của
HĐND xã về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình

đấu nối vào trường THCS Long Xuyên,
huyện Bình Giang

II Huyện Cẩm Giàng 216,287 4

1 Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ, xã Tân
Trường (phần còn lại) 3,000 Xã Tân Trường

Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000665 do UBND tỉnh cấp
ngày 25/8/2014 đầu tư xây dựng Khu phố thương mại dịch vụ

Ghẽ, xã Tân Trường



2

2 Khu dân cư mới Mao Điền, xã Cẩm Điền
(Bổ sung diện tích) 77,087 Xã Cẩm Điền

Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND
huyện Cẩm Giàng Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây

dựng

3

Đầu tư xây dựng đường dẫn
cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài (qua
địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường
Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương

133,700 Xã Cẩm Đoài và
Xã Cẩm Đông

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND
tỉnh; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 và NQ số

48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh (thu hồi,
chuyển mục đích)

4
Xây dựng mới cống lấy nước trạm bơm
tại K12+600 đê hữu Thái Bình, huyện
Cẩm Giàng

2,500 Xã Đức Chính Quyết định 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

III Huyện Gia Lộc 812,477 8

1 Khu đô thị phía Nam thành phố Hải
Dương (phần còn lại) 16,000 Thi ̣trấn Gia Lộc,

Xã Gia Tân

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 28/3/2022
của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh Dự án đầu tư

xây dựng Khu đô thị mới phía Nam
thành phố Hải Dương

2 Cụm công nghiệp Toàn Thắng 750,000
Xã Toàn Thắng,
Xã Hồng Hưng,

Xã Đoàn Thượng

Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 24/12/2020
của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập cụm

công nghiệp Toàn Thắng

3 Đường dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định
1 - Phố Nối 7,800 Xã Quang Minh,

Xã Nhật Tân

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện
Nam Định 1 - Phố Nối.

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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4
Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ kênh trục
Bắc Hưng Hải thôn Đồng Đức, xã Thống
Kênh

2,000 Xã Thống Kênh

Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 01/3/2022
của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế
kỹ thuật công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ kênh trục

Bắc Hưng Hải thôn Đồng Đức,
Xã Thống Kênh

5
Dự án đầu tư xây dựng phòng khám đa
khoa Hợp Thành và Tổ hợp dịch vụ
thương mại (Tổng diện tích 7,2ha)

27,777 Xã Toàn Thắng

Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND
tỉnh Hải Dương về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng
phòng khám đa khoa Hợp Thành và Tổ hợp dịch vụ thương

mại của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 366

6 Bãi rác thôn Phương Bằng, xã Hồng
Hưng (mở rộng) 2,000 Xã Hồng Hưng

Thông báo số 710-TB/HU ngày 16/5/2023 của Huyện ủy Gia
Lộc Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng bãi rác tập trung tại

thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng

7 Mở rộng nghĩa địa thôn Già, xã Lê Lợi 3,900 Xã Lê Lợi  Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; hoàn thành
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

8 Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư thôn
Thị Đức 3,000 Xã Nhật Tân Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư; Phù hợp quy hoạch sử

dụng đất đến năm 2030

IV Thị xã Kinh Môn 253,205 8

1 Khu dân cư mới Tây Sơn 25,726 Phường Hiệp An

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thị
xã Kinh Môn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Khu dân cư mới Tây Sơn phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn,
tỷ lệ 1/500

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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2
Khu dân cư, dịch vụ thương mại Bắc
Phường Phú Thứ giai đoạn I (đợt 2 giai
đoạn 1) phần còn lại

5,011 Phường Phú Thứ
Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND

tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận đầu tư khu dân cư dịch vụ
thương mại Bắc thị trấn Phú Thứ

3
Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh
Môn với đường tỉnh 389B, thị xã Kinh
Môn

40,000 xã Thượng Quận

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/3/2022
của HĐND thị xã Kinh Môn về việc quyết định chủ trương
đầu tư dự án; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/6/2023

của HĐND thị xã về điều chỉnh chủ trương đầu tư

4
Dự án đâu tư xây dựng cầu vượt sông
Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập
thể với quốc lộ 5

72,100 xã Thượng Quận Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tinh
Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án.

5

Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên
thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5,
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng,
tỉnh Hải Dương

17,200 Xã Thượng Quận

Báo cáo số 364-BC/BCSĐ ngày 30/5/2023 của Ban cán sự
Đảng UBND về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng nút giao
liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, đường sắt Hà

Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương

6
Tu bổ, nâng cấp đê hữu Kinh Môn từ
K7+500-K10+024; K10+645-K13+425
thuộc địa bàn thị xã Kinh Môn

4,500 Xã Thượng Quận Quyết định 3225/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022
của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

7
Xây dựng hệ thống Kênh mương thoát lũ
dọc tường bao phía bắc Nhà máy nhiệt
điện BOT Hải Dương

38,900 Xã Quang Thành
Công văn số 981/UBND-VP ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh;

Văn bản số 478/TTTK-SNNPTNT ngày 12/6/2014 của Sở
NN và PTNT

8 Dự án Khu dân cư mới và Khu tái định
cư xã Thượng Quận 49,767.7 Xã Thượng Quận

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới và khu tái định

cư xã Thượng Quận, tỷ lệ 1:500

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan



5

V Huyện Kim Thành 919,900 17

1
Dự án mở rộng đường giao thông khu
vực Quảng trường 20-9 và Đền thờ các
anh hùng liệt sỹ huyện Kim Thành

2,500 Thị trấn Phú Thái

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 3108/QĐ-UBND
ngày 07/10/2022 của UBND huyện Kim Thành; Quyết định

phê duyệt báo cáo KTKT số 3413/QĐ-UBND ngày
29/11/2022 của UBND huyện Kim Thành

2

Công trình Tuyến đường từ sân vận động
trung tâm ra Quốc lộ 5A xã Lai Vu,
huyện Kim Thành giai đoạn 2 (Đoạn từ
ngã tư thôn Minh Thành ra Quốc lộ 5A)

3,700 Xã Lai Vu Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 3627/QĐ-UBND
ngày 08/10/2020 của UBND huyện Kim Thành

3 Khu dân cư mới xã Thượng Vũ 90,200 Xã Thượng Vũ

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết số
1744/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Kim

Thành; Báo cáo số 446/BC/BCS ngày 22/6/2023 của Ban cán
sự đẩng UBND tỉnh về phương án Quy hoạch chi tiết xây

dựng tyr lệ 1/500 Khu dân cư mới
 xã Thượng Vũ

4 Xử lý xen kẹp các điểm nhỏ lẻ tại xã
Đồng Cẩm 2,300 Xã Đồng Cẩm Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; tạo nguồn xây

dựng trụ sở làm việc Công an xã Đồng Cẩm

5 Xử lý xen kẹp tại thị trấn Phú Thái 1,500 Thị trấn Phú Thái
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND thị
trấn Phú Thái về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023

6 Khu dân cư mới thôn Quảng Đạt,
xã Ngũ Phúc 128,000 Xã Ngũ Phúc

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết
số 537/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND

huyện Kim Thành

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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7
Khu dân cư mới thôn Bằng Lai, xã Ngũ
Phúc (Tổng diện tích 37,74 ha, giai đoạn
1: 21,36ha),

213,600 Xã Kim Anh,
Xã Ngũ Phúc

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng
số 646/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND

 huyện Kim Thành

8 Khu dân cư mới thôn Cổ Phục Nam, xã
Kim Liên 106,300 Xã Kim Liên

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
số 1923/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND

huyện Kim Thành

9 Xây dựng điểm dân cư mới thôn Minh
Thành 9,800 Xã Lai Vu Quyết định chủ trương đầu tư số 4063/QĐ-UBND ngày

31/12/2020 của UBND tỉnh

10 Xây dựng điểm dân cư mới thôn Hợp
Nhất 25,900 Xã Lai Vu Quyết định chủ trương đầu tư số 4065/QĐ-UBND ngày

31/12/2020 của UBND tỉnh

11 Khu dân cư mới Dưỡng Thái Nam,
xã Phúc Thành 30,900 Xã Phúc Thành  Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2041/QĐ-UBND

ngày 25/8/2021 của UBND huyện Kim Thành

12 Khu dân cư mới thôn Nại Đông 110,400 Xã Tam Kỳ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2655/QĐ-UBND
ngày 13/10/2021 của UBND huyện Kim Thành

13 Mở rộng Nhà thờ Hải Ninh 2,600 Xã Kim Tân

Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 27/9/2019 của BCĐ công tác
Tôn giáo tỉnh Hải Dương về kết quả kiểm tra công tác xây

dựng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo cơ sở tôn giáo
trên địa bàn tỉnh.

14

Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên
thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5,
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải
Dương

144,700 Xã Kim Xuyên

Báo cáo số 364-BC/BCSĐ ngày 30/5/2023 của Ban cán sự
Đảng UBND về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng nút giao
liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, đường sắt Hà

Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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15
Tu bổ, nâng cấp đê hữu Kinh Môn từ
K7+500-K10+024; K10+645-K13+425
thuộc địa bàn huyện Kim Thành

25,000
Xã Tuấn Việt, Kim

Xuyên, Phúc Thành,
huyện Kim Thành

Quyết định 3225/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022
của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

16 Tu bổ, nâng cấp đê tả Lạch Tray từ
K0+000-K3+600 20,000 Xã Liên Hoà, Đại Đức,

huyện Kim Thành
Quyết định 3225/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022

của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

17 Xây  dựng  mới  cống  Chuẩn  Thừng  tại
K17+935 đê tả Rạng, huyện Kim Thành 2,500 Xã Bình Dân Quyết định 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022

của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

VI Huyện Ninh Giang 115,400 5

1

Cải tạo tuyến đường giao thông từ khu
tượng đài Bác Hồ xã Hiệp Lực đến khu
lưu niệm Bác Hồ xã Hồng Dụ đến đường
396

42,000 Xã Hiệp Lực,
Xã Hồng Dụ

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND
huyện Ninh Giang về quyết định chủ trương đầu tư dự án

2
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường
392 Hồng Đức-An Đức đến Hùng Sơn
kết lối đường 396B (3,2km)

42,000 Xã Hồng Đức và
Xã An Đức

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND
huyện về quyết định chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số

1151/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Ninh
Giang về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường

liên xã Hồng Đức - An Đức (Đường tỉnh 392-Đường tỉnh
396)

3 Xử lý đất xen kẹp xã Đồng Tâm 1,300 Xã Đồng Tâm Phù hợp với QHSD đất đến năm 2030,
xử lý đất xen kẹp

4 Đường dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định
1 - Phố Nối 11,300

Xã Hưng Long,
Hưng Thái, Văn Hội,

Tân Quang,
Hoàng Hanh

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện
Nam Định 1 - Phố Nối.

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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5
Xây  dựng  nghĩa  trang,  nghĩa  địa  thôn
Tranh Xuyên, thôn Vé và thôn Giâm, xã
Đồng Tâm (bổ sung diện tích)

18,800 Xã  Đồng Tâm
Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 17/7/2017; Quyết định
số 867/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện về phê

duyệt quy hoạch chi tiết

VII Huyện Nam Sách 215,226 9

1
Xây dựng khu dân cư mới thôn Thượng
Dương, xã Nam Trung
(phần còn lại)

5,700 Xã Nam Trung

Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
 của UBND tỉnh Hải Dương về Chủ trương đầu tư dự án đầu

tư Khu dân cư mới thôn Thượng Dương,
xã Nam Trung

2 Xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam
Khê, xã Hồng Phong 35,000 Xã Hồng Phong

Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 10/11/2020
của UBND huyện Nam sách về việc phê duyệt

quy hoạch chi tiết

3
Bổ sung diện tích Khu đô thị Central Park
tại xã Đồng Lạc và thị trấn Nam Sách
(Tổng diện tích quy hoạch 44,60 ha)

62,700 Thị trấn Nam Sách, Xã
Đồng Lạc

Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 của UBND
huyện Nam Sách Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết
xây dựng Khu đô thị Nam Sách CENTRAL PARK tại thị trấn

Nam Sách và xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải
Dương,  tỷ lệ 1/500

4 Chỉnh trang khu dân cư thôn Nhân Lễ, xã
Đồng Lạc 19,916 Xã Đồng Lạc

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/01/2023
của UBND huyện Nam Sách về phê duyệt

quy hoạch chi tiết xây dựng

5
Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Hải Dương, tổng diện tích 9,6ha (Bổ sung
diện tích)

36,000 Xã Nam Hồng,
Xã An Sơn

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 về việc quyết
định chủ trương đầu tư: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội

tỉnh Hải Dương (địa điểm mới)

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan



9

6
Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và
đường dẫn nối Quốc Lộ 18, thành phố
Chí Linh (Địa phận H. Nam Sách)

27,600 Xã Nam Tân
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh

Hải Dương về việc quyết định chủ trương
đầu tư dự án.

7 Xây dựng kè vị trí tương ứng K8+960-
K9+470, đê hữu Kinh Thầy 3,000 Xã Nam Tân

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh
Hải Dương về việc quyết định chủ trương

đầu tư dự án

8 Nghĩa trang nhân dân thôn Cẩm La 14,099 Xã Đồng Lạc
Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND
huyện Nam Sách về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết nghĩa trang

nhân dân thôn Cẩm La, xã Đồng Lạc

9 Nghĩa trang nhân dân thôn Trúc Khê 11,211 Xã Đồng Lạc
Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND
huyện Nam Sách về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết nghĩa trang

nhân dân thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc

VIII Huyện Thanh Hà 196,100 10

1 Bãi đỗ xe xã Thanh Thủy 22,100 Xã Thanh Thủy

Văn bản số 139/SXD-QHPTĐT ngày 29/01/2021 về việc
tham gia ý kiến hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng bãi đỗ xe
xã Thanh Thủy; Thông báo số 1611-TB/HU ngày 15/5/2020
Thông báo Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về việc xin

chủ trương xây dựng bãi đỗ xe xã Thanh thủy

2
Dự án khu chợ, dịch vụ thương mại Tân
Việt của Công ty CP xây dựng va ̀thương
mại Việt Hoa

25,000 Xã Tân Việt Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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3
Xây dựng khu chợ, thương mại dịch vụ
xa ̃Việt Hồng của Công ty TNHH
đầu tư xây dựng Tân Hải Dương

30,000 Xã Việt Hồng
Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND
tỉnh về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng khu chợ, thương mại

dịch vụ xa ̃Việt Hồng

4
Xây dựng khu dân cư mới xa ̃Tân An và
xa ̃Thanh Khê  sau chi cục thuế (phần còn
lại).

15,000 Xã Tân An,
Xã Thanh Khê

Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 26/2/2021
của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương

đầu tư dự án

5 Xây dựng điểm dân cư mới thôn Quan
Khê (Vị trí 1) 6,100 Xã Việt Hồng

Quyết định 650/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND
huyện Thanh Hà về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây

dựng điểm dân cư mới thôn Quan Khê

6 Xây dựng khu dân cư mới xóm 10, thôn
Lang Can 3, xã Thanh Lang 2,000 Xã Thanh Lang

Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 03/4/2019
của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà

về phê duyệt quy hoạch chi tiết

7 Dự án khu dân cư chợ Sung xã Liên Mạc,
huyện Thanh Hà 400 Xã Liên Mạc

Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019
của UBND huyện Thanh Hà về việc phê duyệt

 quy hoạch chi tiết

8

Tu bổ kè Thanh Hải vị trí tương ứng
K39+850-K40+563 đê tả Thái Bình; Xây
dựng kè vị trí tương ứng K12+913-
K13+250 đê hữu Rạng; đoạn từ K1+250-
K1+500 đê tả Mía

7,000
Xã Thanh Hải; Xã

Thanh Lang; Xã Vĩnh
Lập

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 02/6/2023
của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định

chủ trương đầu tư dự án

9
Tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu Rạng đoạn
K0+815-K8+170, K9+600-K13+000,
K15+300-K20+430, huyện Thanh Hà

86,000

Xã Hồng Lạc, Việt
Hồng, Thanh An,

Thanh Lang, Liên Mạc,
Thanh Xuân

Quyết định 3225/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022
của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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10 Xây dựng mới cống Cầu Tạm tại K1+200
đê hữu Rạng, huyện Thanh Hà 2,500 Xã Hồng Lạc Quyết định 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022

của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

IX Huyện Thanh Miện 95,700 4

1
Xây dựng điểm dân cư thôn Phương Khê,
xã  Chi  Lăng  Bắc  (tái  định  cư  đường
Đông - Tây)

7,800 Xã Chi Lăng Bắc
Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 26/6/2020
của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch

chi tiết xây dựng

2
Cải tạo nâng cấp đường Cao Thắng - Tiền
Phong,  đoạn  Km5+00-Km8+800,  huyện
Thanh Miện

60,000
Xã Cao Thắng;

Xã Chi Lăng Bắc;
Xã Chi Lăng Nam

Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND
tỉnh Hải Dương  về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo
nâng cấp đường Cao Thắng - Tiền Phong, đoạn Km5+00-

Km8+800, huyện Thanh Miện

3 Mở rộng trường Mầm non trung tâm xã 9,000 Xã Tân Trào Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND
huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

4 Đường dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định
1 - Phố Nối 18,900

Xã Ngũ Hùng, Hùng
Sơn, TT Thanh Miện,

Lam Sơn,, Hồng
Quang, Đoàn Tùng,

Ngô Quyền

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện
Nam Định 1 - Phố Nối.

X Huyện Tứ Kỳ 434,909 5

1 Mở rộng bãi rác thải tập trung của xã 5,000 Xã Bình Lãng
Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND

huyện Tứ kỳ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã
Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ đến năm 2030

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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2 Khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Tứ Kỳ 401,909 Thị trấn Tứ Kỳ
Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND

huyện Tứ kỳ về việc phê duyệt  quy hoạch chi tiết xây dựng
khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Tứ Kỳ

3 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Quang
Phục 3,000 Xã Quang Phục Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020

của HĐND tỉnh Hải Dương

4 Tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả  Luộc đoạn
từ K42+450-K44+700 10,500

Xã Hà Kỳ, xã Hà
Thanh, xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ Kỳ

Quyết định 3225/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

5 Điểm dân cư thôn Dọc xã Minh Đức 14,500 Xã Minh Đức
Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND
huyện Tứ kỳ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch chi

tiết xây dựng khu dân cư mới thôn Dọc xã Minh Đức

XI Thành phố Hải Dương 982,815 30

1
Mở rộng Trụ sở UBND phường Nam
Đồng (xây dựng nhà làm việc công an
phường)

2,000 Phường Nam Đồng

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư xây
dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh HD;
Thông báo số 509 về ý kiến của Thường trực Thành ủy về

việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trụ
sở Công an các phường trên địa bàn thành phố

2 Mở rộng trụ sở UBND phường Ái Quốc
(xây dựng nhà làm việc công an phường) 1,800 Phường Ái Quốc

3 Mở rộng Trụ sở UBND xã Tiền Tiến (xây
dựng nhà làm việc công an xã) 1,000 Xã Tiền Tiến

4 Điểm dân cư Cập Nhất 2 3,963 Xã Tiền Tiến Trong danh mục tạo nguồn năm 2023 thành phố

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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5 Khu dân cư Nhân Nghĩa 2 2,600 Phường Nam Đồng
Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 thực hiện đề

án 1200 của UBND thành phô ́Hải Dương
(đất xen kẹp, dôi dư)

6 Khu dân cư Nhân Nghĩa 1 1,400 Phường Nam Đồng
Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 thực hiện

đê ̀án 1200 của UBND thành phô ́Hải Dương
(đất xen kẹp, dôi dư)

7 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại nhà
văn hóa khu dân cư số 2 cũ 78 Phường Nguyễn Trãi

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,

thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số

37/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

8 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại nhà
văn hóa khu dân cư số 3 cũ 124 Phường Nguyễn Trãi

9 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại nhà
văn hóa khu dân cư số 10 cũ 41 Phường Nguyễn Trãi

10 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại nhà
văn hóa khu dân cư số 14 cũ 95 Phường Nguyễn Trãi

11 Xây dựng khu nhà ở hỗn hợp cao tầng
Ngô Quyền 19,500 P. Thanh Bình

Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở
hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình tỷ lệ 1/500

12 Điểm dân cư mới thôn Hoàng Xá 2 4,500 Xã Quyết Thắng

 Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Hải

Dương

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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13 Điểm dân cư mới thôn Hoàng Xá 3 937 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021
thành phố Hải Dương

14 Khu đô thị phía Nam thành phố Hải
Dương (phần còn lại) 896,100 Xã Liên Hồng,

Xã Gia Xuyên

Văn bản số 1680/TTg-KTN ngày 17/10/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc chuyển mục đích đất trồng lúa; Quyết định
số 3822/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc
chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
phía Nam thành phố Hải Dương phân khu 2 (lần 3); Quyết
định số 728/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về
việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía

Nam thành phố Hải Dương

15

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao lập thể
tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội-
Hải Phòng Quốc lộ 5 và đường 390 tỉnh
Hải Dương

39,000 Phường Ái Quốc

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nút

giao lập thể tại điểm giao cắt giữa đường sát Hà Nội - Hải
Phòng Quốc lộ 5 và đường 390 tỉnh Hải Dương

16 Xây dựng điểm dân cư mới thôn Mỹ Xá 8,500 Xã Ngọc Sơn
Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND
huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

điểm dân cư mới Mỹ Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ

17 Giao đất liền kề cho hộ dân 10.00 Phường Quang Trung Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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18
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại trụ sở
Phòng Kinh tế cũ, 47 Bắc Kinh, phường
Trần Hưng Đạo, TPHD

210.00 Phường
Trần Hưng Đạo

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,

thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số

37/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

19 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Điểm
trường Tiểu học Phạm Xá, xã Ngọc Sơn 126.00 Xã Ngọc Sơn

20
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại NVH
khu 1 (Khu 1 cũ), số 135 Hải Đông,
phường Lê Thanh Nghị

87.90 Phường
Lê Thanh Nghị

21
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại NVH
khu 1 (Khu 3 cũ), số 9/266 phố  Hồng
Châu, phường Lê Thanh Nghị

76.20 Phường
Lê Thanh Nghị

22
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại NVH
khu 3 (Khu 14 cũ), số 55 Mạc Đĩnh Chi,
phường Lê Thanh Nghị

76.80 Phường
Lê Thanh Nghị

23
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại NVH
khu 4 (Khu 15 cũ), số 62 Đặng Quốc
Chinh, phường Lê Thanh Nghị

79.20 Phường
Lê Thanh Nghị

24
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa khu 7, số 92 Bình Minh, phường
Phạm Ngũ Lão

74.20 Phường Phạm Ngũ Lão

25
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa khu 8, số 13 ngõ 125 Lê Thanh Nghị,
phường Phạm Ngũ Lão

114.20 Phường Phạm Ngũ Lão

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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26
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa khu 3 (NVH khu 5 cũ), số 30 Hàn
Giang, phường Quang Trung

27.00 Phường Quang Trung

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,

thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số

37/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021
của Chính phủ

27
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa khu 3 (NVH khu 6 cũ), số 27 Hàn
Giang, phường Quang Trung

65.00 Phường Quang Trung

28
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa khu 5 (NVH khu 10 cũ), xóm Tiền
Phong, phường Quang Trung

43.80 Phường Quang Trung

29
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa khu 10 (NVH khu 14 cũ), số 12 phố
Đoàn Nhữ Hài, phường Quang Trung

90.00 Phường Quang Trung

30
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa cũ khu Lễ Quán (thửa số 165, tờ bản
đồ số 09)

96.30 Phường Thạch Khôi

XII Thành phố Chí Linh 1,409,406 26

1 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại
Nhà văn hóa Kiệt đông 2 (núi đá) 450 Phường Văn An

Quyết định số 3604/UBND-VP ngày 29/12/2022 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số

67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ;

2 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại
Nhà văn hóa Kinh Trung 1,100 Phường Văn An

3
Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại
Trường mầm non Tân Tiến cũ, phường
Cộng Hòa

960 Phường Cộng Hòa

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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4 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại Sân
thể thao khu dân cư An Hưng 8,726 Phường Chí Minh

Quyết định số 3604/UBND-VP ngày 29/12/2022 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số

67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021
của Chính phủ;

5 Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại
Quỹ tín dụng cũ phường Cộng Hòa 500 Phường Cộng Hòa

6
Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại
Nhà trẻ cũ xóm mới KDC Cầu Dòng,
phường Cộng Hoà

3,155 Phường Cộng Hòa

7
Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại
Nhà trẻ cũ xóm Cầu Dòng, KDC Cầu
Dòng, phường Cộng Hoà

200 Phường Cộng Hòa

8 Cải tạo đường dây 35kV nhánh Kiếp Bạc
lộ 371 E8.5 sang cấp điện áp 22kV 500 Phường Cộng Hòa Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 6986/QĐ-

PCHD ngày 31/8/2017

9 Khu dân cư trung tâm phường Chí Minh
(giai đoạn 2) 30,000 Phường Chí Minh

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND
 thị xã Chí Linh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây
dựng khu dân cư trung tâm phường Chí Minh, thị xã Chí
Linh; Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022

của UBND tỉnh

10 Khu dân cư mới Khang Thọ
(Bổ sung diện tích) 8,460 Phường Chí Minh

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND
thành phố Chí Linh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây

dựng Khu dân cư mới Khang Thọ, phường Chí Minh

11 Khu dân cư Lạc Sơn (cạnh cầu Ninh
Chấp) 31,700 Phường Thái Học Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 971/QĐ-UBND

ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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12
Bổ sung diện tích Xây dựng khu dân cư
giáp sông Thủy nông và Quốc lộ 18
(Tổng diện tích quy hoạch 36,50ha)

21,000 Phường Văn An

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND
thành phố Chí Linh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp Thủy nông và

Quốc lộ 18; Báo cáo số 443-BC/BCS ngày 22/6/2023 của Ban
cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án Quy hoạch chi tiết xây
dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp sông Thủy nông và Quốc lộ

18

13 Khu dân cư thôn Kim Điền 14,000 Xã Hưng Đạo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 485/QĐ-UBND
ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh

14 Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ
(giai đoạn I) 45,000 Xã Nhân Huệ  Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 13/6/2020

của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án

15 Cụm công nghiệp Tân Dân (hạ tầng cụm
công nghiệp) 32,000 Phường Tân Dân Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về việc thành

lập cụm công nghiệp Tân Dân, thị xã Chí Linh

16 Dự án Trung tâm hành chính và khu dân
cư mới phường Bến Tắm 100,000 Phường Bến Tắm,

Xã Bắc An
Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị

xã Chí Linh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

17

Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu di
tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên
trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu
Rồng)

97,000 Phường Cộng Hòa và
xã Hưng Đạo

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/3/2023
 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định

chủ trương đầu tư dự án.

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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18
Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và
đường dẫn nối quốc lộ 18, thành phố Chí
Linh

143,000 Phường Chí Minh,
thành phố Chí Linh

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh
Hải Dương về việc quyết định chủ trương

đầu tư dự án.

19
Xây dựng mới cống trạm bơm Nhân Huệ
tại  K4+571, đê tả Thái Bình, thị  xã Chí
Linh

2,500 Xã Nhân Huệ, thành
phố Chí Linh

Quyết định 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án

20 Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn
Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch 130,000 Xã Hưng Đạo, phường

Cộng Hòa

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2022
 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn

Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn - Kiếp Bạc
gắn với phát triển du lịch

21
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, đoạn:
Km 81 + 750 - Km 99 + 680, thành phố
Chí Linh.

342,300
Phường Sao Đỏ,

phường Cộng Hòa, xã
Lê Lợi,

Quyết định số 2164/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2011 của Bộ giao
thông vận tải về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp QL37
đoạn Km77+850 –Km93+893 (lý trình cũ Km95+180), giai

đoạn I tỉnh Hải Dương

22 Dự án mở rộng chùa Ngũ Đài 100,000 Phường Hoàng Tiến
Cụm kết số 677/HĐTS-KTTC ngày 20/6/2023 của Hội đồng
trị sự Về việc đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Dự án tu bổ, tôn
tạo chùa Ngũ Đài và chùa Huyền Thiên, thành phố Chí Linh

23 Dự án mở rộng chùa Huyền Thiên 100,000 Phường Văn An
Cam kết số 677/HĐTS-KTTC ngày 20/6/2023 của Hội đồng
trị sự Về việc đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Dự án tu bổ, tôn
tạo chùa Ngũ Đài và chùa Huyền Thiên, thành phố Chí Linh

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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24 Dự án cải tạo đường dây 110kV Phả Lại -
Tràng Bạch - Uông Bí 11,355 

Phường Hoàng Tiến,
Hoàng tân, Cộng Hòa,
Thái Học, Sao Đỏ, Chí
Minh, Văn An, Phả Lại

Văn bản số 2139/UBND-VP ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh
Hải Dương về việc hướng tuyến đường dây 110kV Phả Lại -
Tràng Bạch - Uông Bí tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh

(đoạn tuyến đi trên địa bàn thành phố Chí Linh)

25
Dự án khai thác sét chịu lửa của Công ty
cổ  phần  đầu  tư  thương  mại  Tân  Thành
Long

107,900 Phường Cộng Hòa  Giấy phép khai thác khoáng sản số 155/GP-UBND ngày
07/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương

26 Dự án khai thác khoáng sản Khu Nam mỏ
sét Trúc Thôn 77,600 Phường Cộng Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 4531/QĐ-UBND ngày
06/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận dự

án Khai thác Khoáng sản Khu Nam mỏ sét Trúc Thôn,
phường Cộng Hòa; Quyết định số 1263/QĐ-HĐTLQG ngày
18/5/2023 của Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia về việc
công nhận trữ lượng sét sản xuất sành, sứ và cát xây dựng đi
kèm trong Báo cáo tính trữ lượng khoáng sản tại Khu Nam

mỏ sét Trúc Thôn, phường Cộng Hòa.

Tổng số 5,691,062 129

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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